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STT Mã sinh viên Họ Tên

1 BABAWE15077 Huỳnh Thị Diệu ái

2 BABAWE15128 Nguyễn Ngọc Thúy An

3 BABAWE13196 Nguyễn Phạm Duy Anh

4 BABAWE14100 Trần Hoàng Anh

5 BABAWE14242 Lê Thị Ngọc Anh

6 BABAWE14252 Đỗ Song Anh

7 BABAWE15057 Đỗ Nguyễn Lan Anh

8 BABAWE15083 Lê Chiêu Anh

9 BABAWE15102 Nguyễn Cao Thụy Anh

10 BABAWE15146 Nguyễn Thị Quỳnh Anh

11 BABAWE15151 Nguyễn Vân Anh

12 BABAWE13208 Đinh Phi Líp Bin

13 BABAWE16173 Võ Ngọc Anh Chi

14 BABAWE15103 Nguyễn Chính Đại

15 BABAWE14012 Lý Hải Đăng

16 BABAWE15294 Đinh Quốc Đạt

17 BABAWE12082 Ngô Trương Ngọc Định

18 BABAWE14309 Quách Quế Dung

19 BABAWE14257 Nguyễn Thùy Dương

20 BABAWE15303 Chiêm Bảo Gia

21 BABAWE14107 Nguyễn Gia Hân
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22 BABAWE15352 Lê Gia Hân

23 BABAWE13209 Võ Thị Hồng Hạnh

24 BABAWE14020 Trần Thị Phước Hiền

25 BABAWE14224 Nguyễn Trung Hiếu

26 BABAWE15208 Vũ Anh Hoàng

27 BABAWE15074 Huỳnh Mạnh Hùng

28 BABAWE14288 Tạ Hồ Xuân Hương

29 BABAWE14291 Lại Thị Thu Hương

30 BABAWE15229 Nguyễn Thị Quỳnh Hương

31 BABAWE14170 Vũ Thanh Huy

32 BABAWE14225 Nguyễn Gia Huy

33 BABAWE14254 Nguyễn Quốc Huy

34 BABAWE14113 Trần Vũ Kha

35 BABAWE13238 Hà Võ Khanh Khanh

36 BABAWE14264 Đoàn Tô Phương Khanh

37 BABAWE15210 Vũ Đức Đăng Khoa

38 BABAWE14253 Trương Đỗ Khoan

39 BABAWE15081 Lâm Nguyễn Hoàng Khôi

40 BABAWE14173 Nguyễn Ngọc Linh

41 BABAWE15124 Nguyễn Mỹ Linh

42 BABAWE15311 Hoàng Tấn Lộc

43 BABAWE13232 Đoàn Phi Long



44 BABAWE15265 Nguyễn Thị Tuyết Mai

45 BABAWE15201 Trần Thị Trà My

46 BABAWE14286 Lý Xuân Mỹ

47 BABAWE15094 Lưu Hà Nam

48 BABAWE14122 Lê Hoàng Kim Ngân

49 BABAWE14124 Võ Diệp Phương Nghi

50 BABAWE15059 Đoàn Hồng Minh Nghĩa

51 BABAWE14125 Phan Thị Bích Ngọc

52 BABAWE14048 Nguyễn Đình Thảo Nguyên

53 BABAWE15189 Trần Ngọc Thảo Nguyên

54 BABAWE15375 Hoàng Minh Nhật

55 BABAWE15086 Lê Hồng Nhật

56 BABAWE14128 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi

57 BABAWE14178 Dương Bảo Nhi

58 BABAWE15044 Cao Ngọc Yến Nhi

59 BABAWE15131 Nguyễn Phượng Nhi

60 BABAWE15296 Lê Hương Yến Nhi

61 BABAWE15329 Hồ Thùy Thảo Nhi

62 BABAWE15159 Phạm Quỳnh Như

63 BABAWE15334 Phan Thị Bảo Như

64 BABAWE15371 Phan Thị Quỳnh Như

65 BABAWE14240 Võ Thụy Hồng Nhung

66 BABAWE14130 Nguyễn Minh Phát

67 BABAWE15321 Nguyễn Đình Phát

68 BABAWE15376 Võ Hải Phúc

69 BABAWE14182 Ngô Khánh Phương

70 BABAWE15080 Lâm Hoàng Phương

71 BABAWE15271 Trần Nguyễn Bình Phương

72 BABAWE15272 Trần Thị Thu Phương

73 BABAWE15297 Nguyễn Vũ Hoài Phương

74 BABAWE15345 Đinh Thị Thanh Phương

75 BABAWE13256 Trần Minh Quân

76 BABAWE14133 Lê Minh Quân

77 BABAWE13269 Trần Anh Quang

78 BABAWE14134 Mai Nhựt Quang

79 BABAWE15217 Dương Phương Quyên

80 BABAWE14135 Mã Gia Quỳnh

81 BABAWE14210 Nguyễn Như Quỳnh

82 BABAWE14187 Trần Tấn Tài

83 BABAWE15114 Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm

84 BABAWE13273 Nguyễn Thụy Thanh Thanh

85 BABAWE15037 Bùi Tấn Thành

86 BABAWE13210 Nguyễn Thị Phương Thảo

87 BABAWE14283 Phạm Thị Phương Thảo

88 BABAWE15048 Đàng Thành Mai Thảo

89 BABAWE15176 Tô Thị Thanh Thảo

90 BABAWE15232 Trần Thị Thu Thảo

91 BABAWE15363 Đinh Anh Thi

92 BABAWE15181 Trần Đặng Minh Thu

93 BABAWE14289 Nguyễn Thanh Thủy



94 BABAWE13083 Võ Phạm Thy

95 BABAWE14277 Nguyễn Thị Hạnh Tiên

96 BABAWE11076 Trương Xuân Toàn

97 BABAWE15206 Võ Lữ Thanh Trà

98 BABAWE15040 Bùi Thị Ngọc Trâm

99 BABAWE13116 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân

100 BABAWE14293 Nguyễn Lâm Bảo Trân

101 BABAWE15221 Huỳnh Phương Bảo Trân

102 BABAWE14209 Đào Minh Trí

103 BABAWE14150 Nguyễn Phan Thanh Trúc

104 BABAWE15188 Trần Ngọc Thanh Trúc

105 BABAWE15249 Hoàng Mai Cẩm Tú

106 BABAWE14088 Lê Nguyễn Minh Tùng

107 BABAWE14273 Trịnh Mỹ Uyên

108 BABAWE15259 Nguyễn Ngọc Kim Uyên

109 BABAWE15332 Nguyễn Hải Vân

110 BABAWE14278 Nguyễn Ngọc Lan Vy

111 BABAWE15337 Đặng Nguyễn Thanh Vy

112 BABAWE13267 Phan Tiểu Yến

113 BABAWE14204 Nguyễn Thị Hoàng Yến

114 BABAWE14295 Trần Nhật Lê Giang

115 BABAIU15252 Trương Thị Nhã Thiên


